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TT Họ và tên Vị trí Địa phương 
1 Trương Hải Tùng Lãnh đội LĐBĐVN 
2 Trần Vân Phát HLV trưởng LĐBĐVN 
3 Vũ Bá Đông Trợ lý HLV Hà Nội 
4 Nguyễn Thị Kim Hồng Trợ lý HLV TP.HCM 
5 Nguyễn Thị Thuý Nga Trợ lý HLV LĐBĐVN 
6 Lưu Chu Hưng Phiên dịch TT Thông tin TDTT 
7 Nguyễn Thu Hà CB truyền thông LĐBĐVN 
8 Phạm Thị Thuỷ Bác sỹ TT HLTTQG HN 
9 Nguyễn Lệ Thuỷ Săn sóc viên TT HLTTQG HN 

Số áo Các cầu thủ CLB 
1 Đặng Thị Kiều Trinh Thủ môn TP.HCM 
25 Đỗ Thị Thu Trang Thủ môn Hoà Hợp Hà Nội 
26 Đoàn Thị Hải Sâm Thủ môn ĐH.TDTT Từ Sơn 
8 Đào Thị Miện Hậu vệ Hoà Hợp Hà Nội 
7 Nguyễn Thị Nga Hậu vệ Hoà Hợp Hà Nội 
15 Nguyễn Thị Ngọc Anh Hậu vệ Hà Nội 
3 Nhiêu Thuỳ Linh Hậu vệ Than KSVN 
2 Bùi Thị Tuyết Hậu vệ Than KSVN 
17 Nguyễn Hải Hoà Hậu vệ Thái Nguyên 
5 Nguyễn Thị Mai Lan Tiền vệ Than KSVN 
16 Lê Thị Thương Tiền vệ Than KSVN 
4 Nguyễn Thị Hạnh Tiền vệ Than KSVN 
6 Nguyễn Thị Kim Tiến Tiền vệ Hà Nội 
12 Từ Thị Phụ Tiền vệ ĐH.TDTT Từ Sơn 
13 Nguyễn Thị Muôn Tiền vệ Hoà Hợp Hà Nội 
20 Nguyễn Thị Mai Ngọc Tiền vệ Hoà Hợp Hà Nội 
18 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tiền vệ Hoà Hợp Hà Nội 
23 Trần Thị Kim Hồng Tiền vệ TP.HCM 
21 Văn Thị Thanh Tiền vệ ĐH.TDTT Từ Sơn 
14 Đoàn Thị Kim Chi Tiền vệ TP. HCM 
11 Bùi Thị Phượng Tiền đạo Than KSVN 
9 Đỗ Thị Ngọc Châm Tiền đạo Hà Nội 
19 Lê Thị Oanh Tiền đạo Hoà Hợp Hà Nội 
10 Bùi Thị Tuyết Mai Tiền đạo Hà Nội 
22 Vũ Thị Lành Tiền đạo ĐH.TDTT Từ Sơn 

 
 


